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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU  

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 27 tháng 09 năm 2024 

 
Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai 

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Đại lý 

19.00 
(26/9) 

OCEANUS 8 5.0 96.5 3753 BT04+CL16 Cửa Lò 
Cầu 4, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S PVTRANS 

20.00 
(26/9) 

PHUC HUNG  6.8 112.5 7040 BT04+CL16 Cửa Lò P/S 
Cầu 4, Xí nghiệp 
XD Cảng Cửa Lò 

GLS 

22.00 
(26/9) 

VIET TRUNG 69 3.5 72.36 2140 N/A Cửa Lò 
Cầu 2, Xí nghiệp 
XD Cảng Cửa Lò 

Cầu 1, Xí nghiệp 
XD Cảng Cửa Lò 

N/A 

23.00 
(26/9) 

MINH HIEU 39 3.6 79.75 3150 N/A Cửa Lò 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 

Cầu 1, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
N/A 

00.00 HAI PHUONG SKY 4.5 92.05 4902 BT04 Cửa Lò P/S 
Cầu 2, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
VMC 

01.00 PTS 26 1.5 52.12 644 N/A 
Cửa Hội - 
Bến Thủy 

Cầu XD Hưng 
Hòa 

P/S N/A 

06.00 TRUONG AN 19 2.6 82.3 4791 VS06 Vissai 
Cầu 1, Bến số 1 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

06.00 MAI DUONG 126 5.8 74.7 2458 N/A Vissai 
Cầu 3, Bến số 1 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

06.00 VIETSUN FORTUNE 5.5 117 7990 BT04+CL16 Cửa Lò P/S 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
CLSC 

06.00 DUC MINH 555 2.9 76.8 3065 N/A Vissai 
Cầu 1, Bến số 2 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

07.00 LONG PHU 18 6.0 102 4999 BT04+CL16 
Nghi 

Hương 
P/S 

Phao XD Nghi 
Hương 

CLSC 

08.00 VIET TRUNG 69 3.5 72.36 2140 N/A Cửa Lò 
Cầu 1, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

11.00 DUC MINH 555 2.9 76.8 3065 N/A Vissai 
Cầu 1, Bến số 2 

Cảng Vissai 
P/S N/A 



11.00 HE XIE FAN ZHAN 8.2 139.8 16398 BT04+CL16 Cửa Lò 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
P/S VMC 

12.00 MINH HIEU 39 3.6 79.75 3150 N/A Cửa Lò 
Cầu 1, Xí nghiệp 
XD Cảng Cửa Lò 

Cầu 5, Cty TNHH 
Cảng Cửa Lò 

N/A 

13.00 PHUC HUNG  7.1 112.5 7040 BT04+CL16 Cửa Lò 
Cầu 4, Xí nghiệp 
XD Cảng Cửa Lò 

P/S GLS 

14.00 GIA LINH 68 5.9 69.1 2355 N/A Vissai 
Cầu 3, Bến số 1 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

14.00 GIA HUNG 289 5.6 79.3 3200 N/A Vissai 
Cầu 3, Bến số 1 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

15.00 GAO XIN SHUN DA 4.9 142.9 15950 BT04+CL09 Cửa Lò P/S 
Cầu 4, Xí nghiệp 
XD Cảng Cửa Lò 

VMC 

 

Nơi nhận:   
- Giám đốc (b/cáo); 

- Phó GĐ (th/dõi); 
- Đ.D Cửa Lò, VTS Cửa Lò (th/hiện); 

- Các phòng: TT-ATANHH,TC-KT; 
- Cty Hoa tiêu HH KV VI; 

- Xí nghiệp XD: Cảng Cửa Lò, cảng Bến Thủy; 
- Công ty TNHH Cảng Cửa Lò; Cty CP XMSL Nghệ An; 

- Cty CP XD Nghệ An; Tổng kho XD DKC; 
- Lưu: PCHH. 

Nghệ An, ngày 26 tháng 9 năm 2024 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thành 
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